                                                                                                                                                         Mẫu số 1

                                                                                                              ( Dành cho trường TH, THCS, THPT)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11

ĐƠN VỊ :  ……………………………………..
BÁO CÁO DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG

NĂM HỌC 2021 - 2022
	STT
	NỘI DUNG THỰC HIỆN
	Có
	Không
	Số lần / Số lớp
	SỐ NGƯỜI

THAM DỰ

	1
	TS học sinh toàn trường
	          …………………. HS

	2
	TS học sinh được Cân / đo  đầu năm học
	          …………………  HS

	3
	Số lớp tham gia bán trú 
	
	 ………… Lớp
	

	4
	Trường có bếp ăn tập thể cho học sinh bán trú
	
	
	

	5
	Không có bếp ăn nhưng có đăng ký suất ăn công nghiệp cho HS bán trú
	
	
	
	

	6
	TS học sinh bị  SDD ( BMI/tuổi và giới )
	…………………..HS

……………..%

	
	Tỷ lệ
	

	7
	TS học sinh  bị  SDD được theo dõi cân nặng ít nhất 2 lần/năm 
	…………………..HS

	8
	TS học sinh thừa cân
	…………………..HS

………………..%

	
	Tỷ lệ :
	

	9
	TS học sinh béo phì
	…………………..HS

………………….%

	
	Tỷ lệ :
	

	10
	TS học sinh thừa cân béo phì được theo dõi cân nặng/ chiều cao ít nhất 2 lần/năm
	…………………..HS

	11
	· Truyền thông giáo dục
	

	
	- Có góc truyền thông về dinh dưỡng 
	
	
	

	
	- Tổ chức nói chuyện chuyên đề về dinh dưỡng học đường ( có biên bản )
	
	
	…………..Lần
	……….. người

	
	- Có tư vấn cho HS, phụ huynh HS về tình trạng SDD, TC,BP của HS ( Sổ tư vấn )
	
	
	

	
	- Có giới thiệu, hướng dẫn phụ huynh học sinh bị SDD, TC,BP đến các cơ sở y tế để được khám, theo dõi tình trạng thể lực của HS


	
	
	

	12
	Có lập kế hoạch hoạch dinh dưỡng học đường 

Theo năm học
	
	
	


Người lập bảng                                                                                                                       Hiệu Trưởng

                                                                                                                                                  Mẫu số 2

                                                                                       ( Dành cho trường Mầm Non, Mẫu Giáo, Nhà Trẻ )

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11

ĐƠN VỊ : ………………………………………

BÁO CÁO DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG

NĂM HỌC 2021 - 2022
	STT
	NỘI DUNG THỰC HIỆN
	Có
	Không
	Số lần / Số lớp
	SỐ NGƯỜI

THAM DỰ

	1
	TS học sinh toàn trường
	          …………………. HS

	2
	TS học sinh được Cân / đo  đầu năm học
	          …………………  HS

	3
	Số lớp tham gia bán trú 
	
	 ………… Lớp
	

	4
	Trường có bếp ăn tập thể cho học sinh bán trú
	
	
	

	5
	Không có bếp ăn nhưng có đăng ký suất ăn công nghiệp cho HS bán trú
	
	
	
	

	6
	- TS học sinh bị  SDD thể nhẹ cân ( CN/tuổi )
	…………..HS

 …………%

	
	- Tỷ lệ :
	

	7
	- TS học sinh bị SDD thấp còi       ( CC/tuổi )
	…………………..HS

 …………%

	
	- Tỷ lệ :
	

	8
	-TS học sinh bị SDD thể còi cọc   ( CN/CC )
	…………………..HS

 …………%

	
	- Tỷ lệ :
	

	9
	TS học sinh  bị  SDD nhẹ cân được theo dõi thể lực ít nhất 4 lần/năm 
	…………………..HS

	10
	TS học sinh bị SDD thấp còi được theo dõi thể lực ít nhất 4 lần /năm
	…………………..HS

	11
	TS học sinh bị SDD thể còi cọc được theo dõi thể lực ít nhất 4 lần /năm
	…………………..HS

	12
	- TS học sinh thừa cân
	…………………..HS

…………%

	
	- Tỷ lệ :
	

	13
	TS học sinh béo phì
	…………………..HS

…………%

	
	- Tỷ lệ :
	

	14
	TS học sinh thừa cân béo phì được theo dõi cân nặng/ chiều cao ít nhất 4 lần/năm
	…………………..HS

	15
	· Truyền thông giáo dục
	

	
	- Có góc truyền thông về dinh dưỡng 
	
	
	

	
	- Tổ chức nói chuyện chuyên đề về dinh dưỡng học đường ( có biên bản )
	
	
	…………..Lần
	……….. người

	
	- Có tư vấn cho phụ huynh HS về tình trạng SDD, TC,BP của HS ( Sổ tư vấn )
	
	
	

	
	- Có giới thiệu, hướng dẫn phụ huynh học sinh bị SDD, TC,BP đến các cơ sở y tế để được khám, theo dõi tình trạng thể lực của HS


	
	
	

	16
	Có lập kế hoạch dinh dưỡng học đường theo năm học
	
	
	


Người lập bảng                                                                                                                       Hiệu Trưởng

